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UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ Y TẾ 

 

Số: 1745/QĐ-SYT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

 Bắc Ninh, ngày 19 tháng 8 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp mới Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh  

và phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật  

đối với Phòng khám chuyên khoa Phụ sản thuộc Công ty TNHH MTV  

Phòng khám chuyên khoa Phụ sản 

 

 GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023;  

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư 

số 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục 

kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 02/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh Bắc 

Ninh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh; 

Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 06/8/2026 của Đoàn thẩm định thành lập 

theo Quyết định số 1643/QĐ-SYT ngày 04/8/2026 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc 

Ninh về việc thành lập Đoàn thẩm định cấp mới Giấy phép hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh đối với Phòng khám chuyên khoa Phụ sản thuộc Công ty TNHH MTV 

Phòng khám chuyên khoa Phụ sản; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý hành nghề, Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp mới Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, phê duyệt 

phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật và danh sách đăng ký hành nghề 

đối với Phòng khám chuyên khoa Phụ sản thuộc Công ty TNHH MTV Phòng khám 

chuyên khoa Phụ sản, cụ thể như sau: 

- Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số: 1218/BN-GPHĐ do Sở Y tế 

tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 19/8/2026.  

- Hình thức tổ chức: Phòng khám chuyên khoa. 

- Quy mô, cơ cấu tổ chức: 01 chuyên khoa Phụ sản. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số: 2401075493; tên công ty: 

Công ty TNHH MTV Phòng khám chuyên khoa Phụ sản; Chủ sở hữu: Phan Duy 

Quang; do Phòng Đăng ký kinh doanh và Quản lý doanh nghiệp, Sở Tài chính tỉnh 

Bắc Ninh cấp, đăng ký lần đầu ngày 26/5/2026. 
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- Địa chỉ hoạt động: Số 03, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Ninh. 

- Thời gian làm việc hằng ngày: Từ 08h00 đến 18h00 các ngày từ thứ Hai đến 

Chủ nhật. 

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở: Bác sĩ Nguyễn Thị 

Mỹ Trang, chứng chỉ hành nghề số 006323/ĐNAI-CCHN do Sở Y tế tỉnh Đồng Nai 

cấp ngày 11/11/2013, phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Sản phụ khoa. 

- Mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 27342. 

- Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện 22 danh mục kỹ thuật theo Thông tư 

số 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của Bộ Y tế được Sở Y tế phê duyệt (theo Phụ 

lục 01 đính kèm). 

- Danh sách đăng ký hành nghề: 04 người hành nghề (theo Phụ lục 02 đính kèm). 

Điều 2. Phòng khám chuyên khoa Phụ sản thuộc Công ty TNHH MTV Phòng 

khám chuyên khoa Phụ sản có trách nhiệm tổ chức, triển khai đúng phạm vi hoạt 

động chuyên môn, danh mục kỹ thuật được phê duyệt, thực hiện đúng quy trình kỹ 

thuật chuyên môn theo quy định Bộ Y tế, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định 

của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh và các quy định pháp luật khác liên quan 

trong quá trình hoạt động.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Trưởng các Phòng, Chánh Văn phòng Sở Y tế; Phòng khám chuyên khoa Phụ 

sản thuộc Công ty TNHH MTV Phòng khám chuyên khoa Phụ sản và các tổ chức 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở Y tế (để b/c); 

- UBND phường Bắc Giang; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế (để đăng tải); 

- Lưu: VT, QLHN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 01 

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, DANH MỤC KỸ THUẬT  

THỰC HIỆN TẠI PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN THUỘC 

CÔNG TY TNHH MTV PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN  
Kèm theo Quyết định số: 1745/QĐ-SYT ngày 19/8/2026 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh) 

 

STT 

Danh mục kỹ thuật theo Thông tư số 23/2024/TT-BYT  

ngày 18/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

STT  
Mã kỹ 

thuật 
Tên chương Tên kỹ thuật 

1.  13365 13.40 13. PHỤ SẢN 
Làm thuốc vết khâu tầng sinh 

môn nhiễm khuẩn 

2.  13366 13.41 13. PHỤ SẢN Khám thai 

3.  13373 13.48 13. PHỤ SẢN Nong cổ tử cung do bế sản dịch 

4.  13469 13.144 13. PHỤ SẢN 
Thủ thuật xoắn polyp cổ tử cung, 

âm đạo 

5.  13473 13.148 13. PHỤ SẢN Lấy dị vật âm đạo 

6.  13476 13.151 13. PHỤ SẢN Trích áp xe tuyến Bartholin 

7.  13479 13.154 13. PHỤ SẢN 
Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm 

đạo 

8.  13481 13.156 13. PHỤ SẢN 
Nong buồng tử cung đặt dụng cụ 

chống dính 

9.  13488 13.163 13. PHỤ SẢN Trích áp xe vú 

10.  13490 13.165 13. PHỤ SẢN Khám phụ khoa 

11.  13492 13.167 13. PHỤ SẢN Làm thuốc âm đạo 

12.  13491 13.166 13. PHỤ SẢN Soi cổ tử cung 

13.  13564 13.239 13. PHỤ SẢN 
Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai 

đến hết 7 tuần  

14.  13550 BS_13.225 13. PHỤ SẢN 
Cấy - tháo thuốc tránh thai (loại 

nhiều nang) 

15.  13551 BS_13.226 13. PHỤ SẢN 
Cấy - tháo thuốc tránh thai (loại 

một nang) 

16.  15002 18.18 18. ĐIỆN QUANG Siêu âm tử cung phần phụ 

17.  15004 18.20 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm thai (thai, nhau thai, 

nước ối) 

18.  15014 18.30 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm tử cung buồng trứng qua 

đường bụng 

19.  15015 18.31 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm tử cung buồng trứng qua 

đường âm đạo 

20.  15018 18.34 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm thai nhi trong 3 tháng 

đầu 

21.  15019 18.35 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm thai nhi trong 3 tháng 

giữa 

22.  15020 18.36 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm thai nhi trong 3 tháng 

cuối 

(Tổng số: 22 kỹ thuật)



Phụ lục 02 

DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN THUỘC  

CÔNG TY TNHH MTV PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN 
(Kèm theo Quyết định số: 1745/QĐ-SYT ngày 19/8/2026 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh) 

 

 

STT 

 

Họ và 

tên 

 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hành nghề  

Thời gian đăng ký 

 hành nghề tại  

cơ sở KBCB 

Vị trí  

chuyên môn 

 

Thời gian  

đăng ký 

 hành nghề  

tại cơ sở 

KBCB khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú  

1.  

Nguyễn 

Thị Mỹ 

Trang 

006323/ĐNAI-

CCHN ngày 

11/11/2013 

KBCB chuyên 

khoa Sản phụ 

khoa 

Từ 08h00 đến 18h00 

các ngày từ thứ Hai đến 

Chủ nhật 

Người chịu trách nhiệm 

CMKT phòng khám;  

Bác sĩ KBCB chuyên 

khoa Sản phụ khoa 

Không 

  
 

2.  
Trần Thị 

Vân 

007365/TH-

CCHN ngày 

20/5/2014 

KBCB chuyên 

khoa Sản phụ 

khoa 

Từ 08h00 đến 18h00 

các ngày từ thứ Hai đến 

Chủ nhật 

Bác sĩ KBCB chuyên khoa 

Sản phụ khoa 
Không  

3.  

Nguyễn 

Thị Hồng 

Lê 

000571/NĐ-

GPHN ngày 

30/10/2024 

Điều dưỡng 

Từ 08h00 đến 18h00 

các ngày từ thứ Hai đến 

Chủ nhật 

Điều dưỡng Không  

4.  

Trương 

Ngọc 

Diệp 

000597/TH-

GPHN ngày 

01/7/2024 

Điều dưỡng 

Từ 08h00 đến 18h00 

các ngày từ thứ Hai đến 

Chủ nhật 

Điều dưỡng Không  
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